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Tin học cơ sở (Basics of informatics)
I. Thông tin về học phần

· Mã học phần: TH01001
· Số tín chỉ: 3 (2,0 – 1,0 – 6)
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 30
+ Làm bài tập trên lớp: 0
+ Thảo luận trên lớp: 0
+ Thực hành trong phòng thí nghiệm: 15




+ Thực tập thực tế ngoài trường: 0
+ Tự học: 90
· Đơn vị phụ trách học phần: 

· Bộ môn: Công nghệ phần mềm

· Khoa: Công nghệ thông tin

· Là học phần: Bắt buộc

· Học phần học trước (chỉ 1 học phần): Tiếng anh 0

II. Thông tin về đội ngũ giảng viên: 

-  Họ và tên: Ngô Công Thắng và các giáo viên trong bộ môn Công nghệ phần mềm
-  Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
-  Địa chỉ liên hệ: Bộ môn CNPM – Khoa CNTT – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
-  Điện thoại, email: 0912817498, ncthang@vnua.edu.vn
-  Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email):
III. Mục tiêu học phần:  
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tin học, cấu trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính, nguyên lý và phương pháp lập trình; bước đầu làm quen với lập trình để tạo ra các phần mềm cho máy tính.


IV. Mô tả nội dung vắn tắt của học phần:
Các khái niệm cơ bản. Cơ sở toán học của máy tính. Cấu trúc máy tính. Hệ điều hành. Soạn soạn thảo văn bản trên Microsoft Word. Internet. Thuật giải. Nguyên lý lập trình. Phương pháp lập trình có cấu trúc. Ngô ngữ lập trình.
V. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp: Theo quy định của nhà trường
- Bài tập: Làm đầy đủ các bài tập được giao
- Dụng cụ học tập: Máy tính

VI. Tài liệu học tập:

- Giáo trình/bài giảng: Tin học đại cương. Đỗ Thị Mơ, Dương Xuân Thành, Nguyễn Thị Thuỷ, Ngô Tuấn Anh. Nhà xuất bản Nông nghiệp, năm 2007.
- Các tài liệu khác:

[1] Nhập môn tin học đại cương. Đỗ Thị Mơ, Dương Xuân Thành. Nhà xuất bản Nông nghiệp, năm 2006.

[2] Pascal cơ bản và nâng cao. Bùi Thế Tâm. Nhà xuất bản Giao thông vận tải , năm 2003.

[3] Cấu trúc máy tính và thiết bị ngoại vi. Nguyễn Nam Trung. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, năm 2003.

[4] Tin học đại cương. Nguyễn Xuân Phong, Trương Lê Ngọc Thường. Nhà xuất bản Thanh niên, năm 2002.
VII. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

- Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm giữa học kỳ: 30%
- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

VIII. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Đại cương về tin học
1.1. Các khái niệm cơ bản

1.1.1. Thông tin

1.1.2. Dữ liệu

1.1.3. Tin học

1.2. Biểu diễn thông tin trong máy tính

1.2.1. Các hệ đếm

1.2.2. Chuyển đổi giữa các hệ đếm

1.2.3. Biểu diễn thông tin trong máy tính và các đơn vị đo thông tin

1.2.4. Các phép toán trên hệ 2

1.3. Mã hóa thông tin

1.3.1. Khái niệm

1.3.2. Bảng mã ASCII và Unicode

1.4. Đại số logic

1.4.1. Các khái niệm cơ bản

1.4.2. Các phép toán logic

1.4.3. Biểu thức logic
Chương 2: Cấu trúc máy tính

2.1. Khái niệm phần cứng, phần mềm
2.1.1. Phần cứng máy tính

2.1.2. Phần mềm máy tính

2.2. Chức năng và sơ đồ cấu trúc của máy tính
2.2.1. Chức năng của máy tính

2.2.2. Nguyên lý hoạt động của máy tính

2.2.3. Sơ đồ cấu trúc của máy tính

2.3. Các bộ phận cơ bản của máy tính

2.3.1. CPU

2.3.2. Bộ nhớ

2.3.3. Các thiết bị ngoại vi

Chương 3: Hệ điều hành

3.1. Khái niệm hệ điều hành
3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Phân loại hệ điều hành

3.2. Tệp và thư mục
3.2.1. Tệp

3.2.2. Thư mục

3.2.3. Đường dẫn

3.3. Hệ điều hành DOS

3.3.1. Giới thiệu

3.3.2. Một số lệnh cơ bản

3.4. Hệ điều hành Windows

3.4.1. Giới thiệu

3.4.2. Chương trình quản lý tệp và thư mục Windows Explorer

Chương 4: Internet

4.1. Một số khái niệm

4.2. Sử dụng Internet

4.2.1. Kết nối vào Internet

4.2.2. Xem thông tin dưới dạng trang web

4.2.3. Tìm kiếm thông tin trên Internet

4.2.4. Gửi/nhận thư điện tử

Chương 5: Soạn thảo văn bản trên Microsoft Word

5.1. Giới thiệu chung

5.1.1. Microsoft Word 

5.1.2. Màn hình Word

5.1.3. Gõ Tiếng Việt trong Word

5.2. Một số quy tắc chuẩn khi soạn thảo văn bản trên Word

5.3. Định dạng văn bản

5.3.1. Định dạng trang in

5.3.2. Định dạng chữ

5.3.3. Định dạng đoạn

5.4. Tạo bảng biểu

5.5. Vẽ hình

Chương 6: Giải thuật

6.1. Khái niệm giải thuật

6.1.1. Khái niệm

6.1.2. Các tính chất của giải thuật

6.2. Các cách diễn đạt giải thuật

6.2.1. Liệt kê các bước

6.2.2. Lưu đồ giải thuật

6.2.3. Giả ngôn ngữ lập trình

6.3. Một số giải thuật cơ bản

Chương 7: Lập trình

7.1. Nguyên lý lập trình

7.2. Phương pháp lập trình cấu trúc

7.3. Lịch sử phát triển của ngôn ngữ lập trình

7.4. Ngôn ngữ lập trình và trình biên dịch

7.5. Các kiểu dữ liệu cơ sở trong ngôn ngữ lập trình
7.5.1. Khái niệm về kiểu dữ liệu

7.5.2. Các kiểu dữ liệu cơ sở

7.6. Các cấu trúc điều khiển chương trình

7.7. Kiểu dữ liệu có cấu trúc: Mảng và Xâu ký tự
IX. Hình thức tổ chức dạy học:

Lịch trình chung: (ghi tổng số giờ tín chỉ cho mỗi cột)

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học học phần
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành,

thí nghiệm,

điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	6
	
	
	
	12
	18

	Chương 2
	3
	
	
	
	6
	9

	Chương 3
	3
	
	
	1
	8
	12

	Chương 4
	3
	
	
	1
	8
	12

	Chương 5
	3
	
	
	3
	12
	18

	Chương 6
	3
	
	
	
	6
	9

	Chương 7
	9
	
	
	10
	38
	57

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	30
	
	
	15
	90
	135


X. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy học phần: Giảng đường có loa, mic và projector. Phòng máy có hệ điều hành Windows, Office, Trình biên dịch.

- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: Tham gia học tập trên lớp theo quy định của nhà trường, hoàn thành và nộp bài tập về nhà đúng thời hạn, hoàn thành bài tập lớn đúng thời hạn.

	Trưởng bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)


	            Phụ trách học phần

            (Ký và ghi rõ họ tên)






Trưởng khoa




     Duyệt của Học viện
                   (Ký và ghi rõ họ tên)


               (Ký và ghi rõ họ tên)
